
02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH  

THPT Cֲ  CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI  
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: NGÔ QUȡNH ANH S֝  báo danh: 02082182 

 

Ngày sinh: 04/11/2003 Dân t֥ c: Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: THÀNH PH  ֜H  ֞CHÍ 

MINH 
S֝  CMND/CCCD: 079303007809 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Cֳ  Chi, Tp. H֟  Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Cֳ  Chi L p֧: 12A07 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:                 THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝ i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Cֳ  Chi - T n֕h l֥  8, khu ph֝  1, Th֗  trӸn Cֳ  Chi, Huy֓ n Cֳ  Chi, TPHCM 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3523 3523 3538 3523  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi 

Ľ·; nԒu th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c 

Ľ§nh dӸu (X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh 

dӸu 2 môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét 

tuyԜn sinh ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng 

Nga; N3-TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi  vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 3523 - 3523 - c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 11  tháng 06  nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH  

THPT Cֲ  CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI  
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: LÊ TH  ֖HOÀNG CHÂU S֝  báo danh: 02082240 

 

Ngày sinh: 27/08/2003 Dân t֥ c: Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: THÀNH PH  ֜H  ֞CHÍ 

MINH 
S֝  CMND/CCCD: 079303007800 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Cֳ  Chi, Tp. H֟  Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Cֳ  Chi L p֧: 12A07 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:                 THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝ i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1.50 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Cֳ  Chi - T n֕h l֥  8, khu ph֝  1, Th֗  trӸn Cֳ  Chi, Huy֓ n Cֳ  Chi, TPHCM 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3525 3525 3539 3524  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi 

Ľ·; nԒu th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c 

Ľ§nh dӸu (X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b̈ i thi KHXH th³ Ľ§nh 

dӸu 2 môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét 

tuyԜn sinh ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng 

Nga; N3-TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu c֝; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi  vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 3525 - 3525 - c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 11  tháng 06  nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH  

THPT Cֲ  CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI  
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: HOêNG VŀN DȇNG S֝  báo danh: 02082272 

 

Ngày sinh: 28/03/2003 Dân t֥ c: Kinh Gi i֧ tính: Nam 

NҺi sinh: ņԁK LԁK S֝  CMND/CCCD: 192139215 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Phú L֥ c, Thַ a Thiên -HuԒ 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Cֳ  Chi L p֧: 12A07 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:                 THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝ i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1.50 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Cֳ  Chi - T n֕h l֥  8, khu ph֝  1, Th֗  trӸn Cֳ  Chi, Huy֓ n Cֳ  Chi, TPHCM 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3527 3527 3539 3525  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi 

Ľ·; nԒu th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c 

Ľ§nh dӸu (X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh 

dӸu 2 môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét 

tuyԜn sinh ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng 

Nga; N3-TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi  vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 3527 - 3527 - c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 11  tháng 06  nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH  

THPT Cֲ  CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI  
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: NGUYԝN BӵO DUY S֝  báo danh: 02082280 

 

Ngày sinh: 23/01/2001 Dân t֥ c: Kinh Gi i֧ tính: Nam 

NҺi sinh: AN GIANG S֝  CMND/CCCD: 342133104 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Tam N¹ng, ņn֟g Tháp 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Cֳ  Chi L p֧: 12A07 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:                 THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝ i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1.50 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Cֳ  Chi - T n֕h l֥  8, khu ph֝  1, Th֗  trӸn Cֳ  Chi, Huy֓ n Cֳ  Chi, TPHCM 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3527 3527 3540 3525  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi 

Ľ·; nԒu th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c 

Ľ§nh dӸu (X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b̈ i thi KHXH th³ Ľ§nh 

dӸu 2 môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét 

tuyԜn sinh ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng 

Nga; N3-TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu c֝; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi  vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 3527 - 3527 - c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 11  tháng 06  nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH  

THPT Cֲ  CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI  
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: PHAN TH  ֖THÙY DUYÊN S֝  báo danh: 02082301 

 

Ngày sinh: 13/08/2003 Dân t֥ c: Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: THÀNH PH  ֜H  ֞CHÍ 

MINH 
S֝  CMND/CCCD: 079303008861 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Cֳ  Chi, Tp. H֟  Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Cֳ  Chi L p֧: 12A07 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:                 THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝ i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1.50 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Cֳ  Chi - T n֕h l֥  8, khu ph֝  1, Th֗  trӸn Cֳ  Chi, Huy֓ n Cֳ  Chi, TPHCM 

Thông tin bài thi/môn thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3528 3528 3540 3526  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi 

Ľ·; nԒu th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t  ֡h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c 

Ľ§nh dӸu (X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh 

dӸu 2 môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét 

tuyԜn sinh ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng 

Nga; N3-TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi  vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 3528 - 3528 - c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 11  tháng 06  nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH  

THPT Cֲ  CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI  
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: TRӹN TUYԑT DUYÊN S֝  báo danh: 02082304 

 

Ngày sinh: 07/05/2003 Dân t֥ c: Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: THÀNH PH  ֜H  ֞CHÍ 

MINH 
S֝  CMND/CCCD: 079303008886 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Cֳ  Chi, Tp. H֟  Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Cֳ  Chi L p֧: 12A07 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:                 THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝ i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1.50 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Cֳ  Chi - T n֕h l֥  8, khu ph֝  1, Th֗  trӸn Cֳ  Chi, Huy֓ n Cֳ  Chi, TPHCM 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3528 3528 3540 3526  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi 

Ľ·; nԒu th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c 

Ľ§nh dӸu (X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh 

dӸu 2 môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét 

tuyԜn sinh ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng 

Nga; N3-TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi  vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 3528 - 3528 - c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 11  tháng 06  nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH  

THPT Cֲ  CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI  
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: KIԓU VŀN ņӳT S֝  báo danh: 02082324 

 

Ngày sinh: 06/09/2003 Dân t֥ c: Kinh Gi i֧ tính: Nam 

NҺi sinh: THÀNH PH  ֜H  ֞CHÍ 

MINH 
S֝  CMND/CCCD: 026203002706 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Tam DҼҺng, Vǫnh Ph¼c 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Cֳ  Chi L p֧: 12A07 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:                 THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝ i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Cֳ  Chi - T n֕h l֥  8, khu ph֝  1, Th֗  trӸn Cֳ  Chi, Huy֓ n Cֳ  Chi, TPHCM 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 3529 3529  3527 3526 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

           (*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi 

Ľ·; nԒu th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c 

Ľ§nh dӸu (X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh 

dӸu 2 môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét 

tuyԜn sinh ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng 

Nga; N3-TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi  vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 3529 - 3529 - c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 11  tháng 06  nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH  

THPT Cֲ  CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI  
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: NGUYԝN CHÂU GIANG S֝  báo danh: 02082345 

 

Ngày sinh: 21/07/2003 Dân t֥ c: Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: THÀNH PH  ֜H  ֞CHÍ 

MINH 
S֝  CMND/CCCD: 079303012782 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Cֳ  Chi, Tp. H֟  Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Cֳ  Chi L p֧: 12A07 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:                 THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝ i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Cֳ  Chi - T n֕h l֥  8, khu ph֝  1, Th֗  trӸn Cֳ  Chi, Huy֓ n Cֳ  Chi, TPHCM 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 3530 3530  3527 3526 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

           (*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi 

Ľ·; nԒu th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c 

Ľ§nh dӸu (X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh 

dӸu 2 môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét 

tuyԜn sinh ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng 

Nga; N3-TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi  vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 3530 - 3530 - c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 11  tháng 06  nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH  

THPT Cֲ  CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI  
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: NGUYԝN TH  ֖HһҹNG GIANG S֝  báo danh: 02082347 

 

Ngày sinh: 18/09/2003 Dân t֥ c: Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: TIԓN GIANG S֝  CMND/CCCD: 312572175 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Cái Bè, TiԚn Giang 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Cֳ  Chi L p֧: 12A07 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:                 THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝ i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1.50 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Cֳ  Chi - T n֕h l֥  8, khu ph֝  1, Th  ֗trӸn Cֳ  Chi, Huy֓ n Cֳ  Chi, TPHCM 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3530 3530 3541 3527  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi 

Ľ·; nԒu th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c 

Ľ§nh dӸu (X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh 

dӸu 2 môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét 

tuyԜn sinh ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng 

Nga; N3-TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi  vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 3530 - 3530 - c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 11  tháng 06  nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH  

THPT Cֲ  CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI  
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: TRӹN NGUYԝN GIA HUY S֝  báo danh: 02082442 

 

Ngày sinh: 06/07/2003 Dân t֥ c: Kinh Gi i֧ tính: Nam 

NҺi sinh: THÀNH PH  ֜H  ֞CHÍ 

MINH 
S֝  CMND/CCCD: 079203013011 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Cֳ  Chi, Tp. H֟  Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Cֳ  Chi L p֧: 12A07 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:                 THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝ i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1.50 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Cֳ  Chi - T n֕h l֥  8, khu ph֝  1, Th֗  trӸn Cֳ  Chi, Huy֓ n Cֳ  Chi, TPHCM 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 3534 3534  3530 3529 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

           (*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi 

Ľ·; nԒu th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c 

Ľ§nh dӸu (X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh 

dӸu 2 môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét 

tuyԜn sinh ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng 

Nga; N3-TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi  vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 3534 - 3534 - c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 11  tháng 06  nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH  

THPT Cֲ  CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI  
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: Hê VŀN QUC֜ KHÁNH S֝  báo danh: 02082471 

 

Ngày sinh: 02/09/2003 Dân t֥ c: Kinh Gi i֧ tính: Nam 

NҺi sinh: THÀNH PH  ֜H  ֞CHÍ 

MINH 
S֝  CMND/CCCD: 079203012633 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Cֳ  Chi, Tp. H֟  Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Cֳ  Chi L p֧: 12A07 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:                 THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝ i tҼn֯g: 06 Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 2 ņiԜm c֥ ng: 1.50 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Cֳ  Chi - T n֕h l֥  8, khu ph֝  1, Th֗  trӸn Cֳ  Chi, Huy֓ n Cֳ  Chi, TPHCM 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3535 3535 3543 3531  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi 

Ľ·; nԒu th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c 

Ľ§nh dӸu (X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh 

dӸu 2 môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét 

tuyԜn sinh ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng 

Nga; N3-TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝ c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi  vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 3535 - 3535 - c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 11  tháng 06  nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH  

THPT Cֲ  CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI  
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: NGUYԝN LÊ MINH KHÔI  S֝  báo danh: 02082481 

 

Ngày sinh: 14/10/2003 Dân t֥ c: Kinh Gi i֧ tính: Nam 

NҺi sinh: THÀNH PH  ֜H  ֞CHÍ 

MINH 
S֝  CMND/CCCD: 079203007817 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Cֳ  Chi, Tp. H֟  Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Cֳ  Chi L p֧: 12A07 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:                 THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝ i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1.50 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Cֳ  Chi - T n֕h l֥  8, khu ph֝  1, Th֗  trӸn Cֳ  Chi, Huy֓ n Cֳ  Chi, TPHCM 

Thông tin bài thi/môn thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 3535 3535  3531 3530 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

           (*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi 

Ľ·; nԒu th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t  ֡h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c 

Ľ§nh dӸu (X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh 

dӸu 2 môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét 

tuyԜn sinh ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng 

Nga; N3-TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi  vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 3535 - 3535 - c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 11  tháng 06  nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH  

THPT Cֲ  CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI  
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: NINH HOÀNG MINH KHÔI  S֝  báo danh: 02082482 

 

Ngày sinh: 29/10/2003 Dân t֥ c: Kinh Gi i֧ tính: Nam 

NҺi sinh: THÀNH PH  ֜H  ֞CHÍ 

MINH 
S֝  CMND/CCCD: 079203013001 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Cֳ  Chi, Tp. H֟  Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Cֳ  Chi L p֧: 12A07 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:                 THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝ i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Cֳ  Chi - T n֕h l֥  8, khu ph֝  1, Th֗  trӸn Cֳ  Chi, Huy֓ n Cֳ  Chi, TPHCM 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3535 3535 3543 3531  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi 

Ľ·; nԒu th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c 

Ľ§nh dӸu (X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh 

dӸu 2 môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét 

tuyԜn sinh ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng 

Nga; N3-TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi  vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 3535 - 3535 - c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 11  tháng 06  nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH  

THPT Cֲ  CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI  
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: TRӹN TRÚC LOAN S֝  báo danh: 02082533 

 

Ngày sinh: 08/06/2003 Dân t֥ c: Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: THÀNH PH  ֜H  ֞CHÍ 

MINH 
S֝  CMND/CCCD: 079303012721 

H  ֥khӼu TT: QuԀn Tân Phú, Tp. H֟ Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Cֳ  Chi L p֧: 12A07 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:                 THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝ i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Cֳ  Chi - T n֕h l֥  8, khu ph֝  1, Th֗  trӸn Cֳ  Chi, Huy֓ n Cֳ  Chi, TPHCM 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3537 3537 3544 3533  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi 

Ľ·; nԒu th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c 

Ľ§nh dӸu (X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh 

dӸu 2 môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét 

tuyԜn sinh ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng 

Nga; N3-TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi  vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 3537 - 3537 - c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 11  tháng 06  nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH  

THPT Cֲ  CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI  
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: NGUYԝN TIԑN MӳNH S֝  báo danh: 02082560 

 

Ngày sinh: 04/11/2003 Dân t֥ c: MҼ֩ng Gi i֧ tính: Nam 

NҺi sinh: THANH HÓA S֝  CMND/CCCD: 038203001039 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Cֳ  Chi, Tp. H֟  Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Cֳ  Chi L p֧: 12A07 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:                 THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝ i tҼn֯g: 06 Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 2 ņiԜm c֥ ng: 1 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Cֳ  Chi - T n֕h l֥  8, khu ph֝  1, Th֗  trӸn Cֳ  Chi, Huy֓ n Cֳ  Chi, TPHCM 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h c֙ 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3539 3539 3544 3533  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi 

Ľ·; nԒu th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c 

Ľ§nh dӸu (X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh 

dӸu 2 môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét 

tuyԜn sinh ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng 

Nga; N3-TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi  vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 3539 - 3539 - c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 11  tháng 06  nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH  

THPT Cֲ  CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI  
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: PHӳM THÁI NGÂN  S֝  báo danh: 02082739 

 

Ngày sinh: 10/03/2003 Dân t֥ c: Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: THÀNH PH  ֜H  ֞CHÍ 

MINH 
S֝  CMND/CCCD: 079303007759 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Cֳ  Chi, Tp. H֟  Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Cֳ  Chi L p֧: 12A07 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:                 THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝ i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1.50 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THCS Th֗ TrӸn 2 CC - S֝  28, ĽҼn֩g L° Vǫnh Huy, Khu ph ֝7, Th֗  TrӸn Cֳ  Chi, huy֓ n Cֳ  Chi 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3546 3546 3557 3546  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi 

Ľ·; nԒu th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c 

Ľ§nh dӸu (X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n bài thi KHXH th³ Ľ§nh 

dӸu 2 môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét 

tuyԜn sinh ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng 

Nga; N3-TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi  vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 3546 - 3546 - c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 11  tháng 06  nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH  

THPT Cֲ  CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI  
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: NGUYԝN TH  ֖M  ׂNG C֘ S֝  báo danh: 02082747 

 

Ngày sinh: 09/01/2003 Dân t֥ c: Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: THÀNH PH  ֜H  ֞CHÍ 

MINH 
S֝  CMND/CCCD: 079303009762 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Cֳ  Chi, Tp. H֟  Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Cֳ  Chi L p֧: 12A07 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:                 THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝ i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1.50 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THCS Th֗ TrӸn 2 CC - S֝  28, ĽҼn֩g L° Vǫnh Huy, Khu ph ֝7, Th֗  TrӸn Cֳ  Chi, huy֓ n Cֳ  Chi 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3546 3546 3557 3546  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi 

Ľ·; nԒu th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c 

Ľ§nh dӸu (X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh 

dӸu 2 môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi thêm m¹n GDCD ĽԜ xét 

tuyԜn sinh ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng 

Nga; N3-TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi  vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 3546 - 3546 - c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 11  tháng 06  nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH  

THPT Cֲ  CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI  
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: PHÙNG TH֖  NHһ NGC֘ S֝  báo danh: 02082622 

 

Ngày sinh: 06/11/2003 Dân t֥ c: Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: THÀNH PH  ֜H  ֞CHÍ 

MINH 
S֝  CMND/CCCD: 079303008903 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Cֳ  Chi, Tp. H֟  Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Cֳ  Chi L p֧: 12A07 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:                 THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝ i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Cֳ  Chi - T n֕h l֥  8, khu ph֝  1, Th֗  trӸn Cֳ  Chi, Huy֓ n Cֳ  Chi, TPHCM 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 3541 3541  3535 3534 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

           (*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi 

Ľ·; nԒu th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c 

Ľ§nh dӸu (X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh 

dӸu 2 môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét 

tuyԜn sinh ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng 

Nga; N3-TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi  vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 3541 - 3541 - c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 11  tháng 06  nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH  

THPT Cֲ  CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI  
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: TRӹN QUANG NHÂN S֝  báo danh: 02082756 

 

Ngày sinh: 30/10/2003 Dân t֥ c: Kinh Gi i֧ tính: Nam 

NҺi sinh: THÀNH PH  ֜H  ֞CHÍ 

MINH 
S֝  CMND/CCCD: 079203012989 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Cֳ  Chi, Tp. H֟  Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Cֳ  Chi L p֧: 12A07 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:                 THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝ i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1.50 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THCS Th֗ TrӸn 2 CC - S֝  28, ĽҼn֩g L° Vǫnh Huy, Khu ph ֝7, Th  ֗TrӸn Cֳ  Chi, huy֓ n Cֳ  Chi 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3547 3547 3558 3547  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi 

Ľ·; nԒu th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c 

Ľ§nh dӸu (X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh 

dӸu 2 môn L֗ch sֹ  v¨ ņ֗a lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét 

tuyԜn sinh ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng 

Nga; N3-TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi  vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 3547 - 3547 - c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 11  tháng 06  nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH  

THPT Cֲ  CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI  
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: HÀNG YԑN NHI S֝  báo danh: 02082759 

 

Ngày sinh: 19/09/2003 Dân t֥ c: Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: THÀNH PH  ֜H  ֞CHÍ 

MINH 
S֝  CMND/CCCD: 079303025269 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Cֳ  Chi, Tp. H֟  Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Cֳ  Chi L p֧: 12A07 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:                 THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝ i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1.50 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THCS Th֗ TrӸn 2 CC - S֝  28, ĽҼn֩g L° Vǫnh Huy, Khu ph ֝7, Th֗  TrӸn Cֳ  Chi, huy֓ n Cֳ  Chi 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3547 3547 3558 3547  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi 

Ľ·; nԒu th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn c aֳ bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c 

Ľ§nh dӸu (X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh 

dӸu 2 môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét 

tuyԜn sinh ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng 

Nga; N3-TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi  vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 3547 - 3547 - c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 11  tháng 06  nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH  

THPT Cֲ  CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI  
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: PHӳM NG C֘ Ý NHI S֝  báo danh: 02082773 

 

Ngày sinh: 19/03/2003 Dân t֥ c: Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: THÀNH PH  ֜H  ֞CHÍ 

MINH 
S֝  CMND/CCCD: 079303012796 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Cֳ  Chi, Tp. H֟  Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Cֳ  Chi L p֧: 12A07 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:                 THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝ i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1.50 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THCS Th֗ TrӸn 2 CC - S֝  28, ĽҼn֩g L° Vǫnh Huy, Khu ph ֝7, Th֗  TrӸn Cֳ  Chi, huy֓ n Cֳ  Chi 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3547 3547 3558 3547  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi 

Ľ·; nԒu th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c 

Ľ§nh dӸu (X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh 

dӸu 2 môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét 

tuyԜn sinh ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng 

Nga; N3-TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi  vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 3547 - 3547 - c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 11  tháng 06  nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V  ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH  

THPT Cֲ  CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI  
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: NGUYԝN NG C֘ TRANG NHUNG S֝  báo danh: 02082779 

 

Ngày sinh: 17/09/2003 Dân t֥ c: Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: THÀNH PH  ֜H  ֞CHÍ 

MINH 
S֝  CMND/CCCD: 079303015658 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Cֳ  Chi, Tp. H֟  Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Cֳ  Chi L p֧: 12A07 

Là h֙ c sinh h֙ c theo chҼҺng tr³nh:                 THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝ i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THCS Th֗ TrӸn 2 CC - S֝  28, ĽҼn֩g L° Vǫnh Huy, Khu ph ֝7, Th֗  TrӸn Cֳ  Chi, huy֓ n Cֳ  Chi 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3548 3548 3558 3548  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi 

Ľ·; nԒu thí sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c 

Ľ§nh dӸu (X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh 

dӸu 2 môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét 

tuyԜn sinh ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng 

Nga; N3-TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi  vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 3548 - 3548 - c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 11  tháng 06  nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH  

THPT Cֲ  CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI  
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: NGUYԝN CAO TRĐC NHһ S֝  báo danh: 02082788 

 

Ngày sinh: 18/07/2003 Dân t֥ c: Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: THÀNH PH֜  H  ֞CHÍ 

MINH 
S֝  CMND/CCCD: 321619036 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Ba Tri, BԒn Tre 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Cֳ  Chi L p֧: 12A07 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:                 THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝ i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1.50 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THCS Th֗ TrӸn 2 CC - S֝  28, ĽҼn֩g L° Vǫnh Huy, Khu ph ֝7, Th֗  TrӸn Cֳ  Chi, huy֓ n Cֳ  Chi 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3548 3548 3558 3548  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi 

Ľ·; nԒu th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c 

Ľ§nh dӸu (X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh 

dӸu 2 môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét 

tuyԜn sinh ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng 

Nga; N3-TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi  vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 3548 - 3548 - c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 11  tháng 06  nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH  

THPT Cֲ  CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI  
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: NGUYԝN THÁI SON NY S֝  báo danh: 02082797 

 

Ngày sinh: 20/12/2003 Dân t֥ c: Kinh Gi i֧ tính: Nam 

NҺi sinh: THÀNH PH  ֜H  ֞CHÍ 

MINH 
S֝  CMND/CCCD: 079203007820 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Cֳ  Chi, Tp. H֟  Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Cֳ  Chi L p֧: 12A07 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:                 THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝ i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THCS Th֗ TrӸn 2 CC - S֝  28, ĽҼn֩g L° Vǫnh Huy, Khu ph ֝7, Th֗  TrӸn Cֳ  Chi, huy֓ n Cֳ  Chi 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3548 3548 3559 3548  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi 

Ľ·; nԒu th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c 

Ľ§nh dӸu (X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n bài thi KHXH th³ Ľ§nh 

dӸu 2 môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét 

tuyԜn sinh ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng 

Nga; N3-TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi  vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 3548 - 3548 - c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 11  tháng 06  nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH  

THPT Cֲ  CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI  
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: PHAN TH  ֖QUԑ PHI S֝  báo danh: 02082804 

 

Ngày sinh: 13/09/2003 Dân t֥ c: Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: THÀNH PH  ֜H  ֞CHÍ 

MINH 
S֝  CMND/CCCD: 079303007736 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Cֳ  Chi, Tp. H֟  Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Cֳ  Chi L p֧: 12A07 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:                 THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝ i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1.50 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THCS Th֗ TrӸn 2 CC - S֝  28, ĽҼn֩g L° Vǫnh Huy, Khu ph ֝7, Th֗  TrӸn Cֳ  Chi, huy֓ n Cֳ  Chi 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3549 3549 3559 3549  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi 

Ľ·; nԒu th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c 

Ľ§nh dӸu (X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh 

dӸu 2 môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi thêm m¹n GDCD ĽԜ xét 

tuyԜn sinh ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng 

Nga; N3-TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi  vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 3549 - 3549 - c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 11  tháng 06  nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH  

THPT Cֲ  CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI  
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: NGUYԝN NGÔ THIÊN PHÚC S֝  báo danh: 02082810 

 

Ngày sinh: 15/05/2003 Dân t֥ c: Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: LONG AN S֝  CMND/CCCD: 079303007729 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Cֳ  Chi, Tp. H֟  Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Cֳ  Chi L p֧: 12A07 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:                 THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝ i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THCS Th֗ TrӸn 2 CC - S֝  28, ĽҼn֩g L° Vǫnh Huy, Khu ph ֝7, Th֗  TrӸn Cֳ  Chi, huy֓ n Cֳ  Chi 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3549 3549 3559 3549  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi 

Ľ·; nԒu th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c 

Ľ§nh dӸu (X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh 

dӸu 2 môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét 

tuyԜn sinh ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng 

Nga; N3-TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi  vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 3549 - 3549 - c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 11  tháng 06  nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH  

THPT Cֲ  CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI  
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: NGUYԝN ņŀNG QUANG S֝  báo danh: 02082829 

 

Ngày sinh: 24/11/2003 Dân t֥ c: Kinh Gi i֧ tính: Nam 

NҺi sinh: THÀNH PH  ֜H  ֞CHÍ 

MINH 
S֝  CMND/CCCD: 079203015218 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Cֳ  Chi, Tp. H֟  Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Cֳ  Chi L p֧: 12A07 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:                 THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝ i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THCS Th֗ TrӸn 2 CC - S֝  28, ĽҼn֩g L° Vǫnh Huy, Khu ph֝  7, Th֗  TrӸn Cֳ  Chi, huy֓ n Cֳ  Chi 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 3550 3550  3550 3547 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

           (*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi 

Ľ·; nԒu th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c 

Ľ§nh dӸu (X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh 

dӸu 2 môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét 

tuyԜn sinh ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng 

Nga; N3-TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi  vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 3550 - 3550 - c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 11  tháng 06  nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH  

THPT Cֲ  CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI  
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: NGUYԝN TӷN TÀI  S֝  báo danh: 02082860 

 

Ngày sinh: 14/02/2003 Dân t֥ c: Kinh Gi i֧ tính: Nam 

NҺi sinh: THÀNH PH  ֜H  ֞CHÍ 

MINH 
S֝  CMND/CCCD: 079203007903 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Cֳ  Chi, Tp. H֟  Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Cֳ  Chi L p֧: 12A07 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:                 THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝ i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THCS Th֗ TrӸn 2 CC - S֝  28, ĽҼn֩g L° Vǫnh Huy, Khu ph ֝7, Th֗  TrӸn Cֳ  Chi, huy֓ n Cֳ  Chi 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 3551 3551  3551 3548 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

           (*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi 

Ľ·; nԒu th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c 

Ľ§nh dӸu (X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh 

dӸu 2 môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét 

tuyԜn sinh ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng 

Nga; N3-TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi  vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ngày 06 tháng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 3551 - 3551 - c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 11  tháng 06  nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH  

THPT Cֲ  CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI  
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: LÊ TH  ֖M  ׂTÂM  S֝  báo danh: 02082868 

 

Ngày sinh: 23/01/2003 Dân t֥ c: Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: THÀNH PH  ֜H  ֞CHÍ 

MINH 
S֝  CMND/CCCD: 079303023833 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Cֳ  Chi, Tp. H֟  Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Cֳ  Chi L p֧: 12A07 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:                 THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝ i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THCS Th֗ TrӸn 2 CC - S֝  28, ĽҼn֩g L° Vǫnh Huy, Khu ph ֝7, Th֗  TrӸn Cֳ  Chi, huy֓ n Cֳ  Chi 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3551 3551 3560 3551  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi 

Ľ·; nԒu th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c 

Ľ§nh dӸu (X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh 

dӸu 2 môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét 

tuyԜn sinh ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng 

Nga; N3-TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi  vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 3551 - 3551 - c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 11  tháng 06  nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V  ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH  

THPT Cֲ  CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI  
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: NGUYԝN TH  ֖NG C֘ THOA S֝  báo danh: 02082928 

 

Ngày sinh: 22/10/2003 Dân t֥ c: Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: CӹN THҹ S֝  CMND/CCCD: 092303003230 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Th֧ i Lai, CӺn ThҺ 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Cֳ  Chi L p֧: 12A07 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:                 THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝ i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THCS Th֗ TrӸn 2 CC - S֝  28, ĽҼn֩g L° Vǫnh Huy, Khu ph ֝7, Th֗  TrӸn Cֳ  Chi, huy֓ n Cֳ  Chi 

Thông tin bài thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3554 3554 3561 3553  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi 

Ľ·; nԒu th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c 

Ľ§nh dӸu (X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh 

dӸu 2 môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙ n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét 

tuyԜn sinh ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng 

Nga; N3-TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 3554 - 3554 - c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 11  tháng 06  nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH  

THPT Cֲ  CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI  
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: NGUYԝN HOêNG ANH THҹ S֝  báo danh: 02082934 

 

Ngày sinh: 26/02/2003 Dân t֥ c: Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: THÀNH PH  ֜H  ֞CHÍ 

MINH 
S֝  CMND/CCCD: 079303009845 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Cֳ  Chi, Tp. H֟  Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Cֳ  Chi L p֧: 12A07 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:                 THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝ i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1.50 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THCS Th֗ TrӸn 2 CC - S֝  28, ĽҼn֩g L° Vǫnh Huy, Khu ph ֝7, Th֗  TrӸn Cֳ  Chi, huy֓ n Cֳ  Chi 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 3554 3554  3553 3550 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

           (*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi 

Ľ·; nԒu th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c 

Ľ§nh dӸu (X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh 

dӸu 2 môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét 

tuyԜn sinh ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng 

Nga; N3-TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi  vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 3554 - 3554 - c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 11  tháng 06  nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH  

THPT Cֲ  CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI  
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: NGUYԝN ANH THһ S֝  báo danh: 02082962 

 

Ngày sinh: 17/04/2003 Dân t֥ c: Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: THÀNH PH  ֜H  ֞CHÍ 

MINH 
S֝  CMND/CCCD: 079303008890 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Cֳ  Chi, Tp. H֟  Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Cֳ  Chi L p֧: 12A07 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:                 THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝ i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1.50 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THCS Th֗ TrӸn 2 CC - S֝  28, ĽҼn֩g Lê Vǫnh Huy, Khu ph ֝7, Th֗  TrӸn Cֳ  Chi, huy֓ n Cֳ  Chi 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3555 3555 3561 3554  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi 

Ľ·; nԒu th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c 

Ľ§nh dӸu (X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh 

dӸu 2 môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét 

tuyԜn sinh ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng 

Nga; N3-TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi  vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 3555 - 3555 - c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 11  tháng 06  nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH  

THPT Cֲ  CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI  
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: Vì HOêI THһҹNG S֝  báo danh: 02082980 

 

Ngày sinh: 07/08/2003 Dân t֥ c: Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: THÀNH PH  ֜H  ֞CHÍ 

MINH 
S֝  CMND/CCCD: 079303012772 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Cֳ  Chi, Tp. H֟  Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Cֳ  Chi L p֧: 12A07 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:                 THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝ i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1.50 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THCS Th֗ TrӸn 2 CC - S֝  28, ĽҼn֩g L° Vǫnh Huy, Khu ph ֝7, Th֗  TrӸn Cֳ  Chi, huy֓ n Cֳ  Chi 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3556 3556 3561 3555  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi 

Ľ·; nԒu th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c 

Ľ§nh dӸu (X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh 

dӸu 2 môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi thêm môn GDCD ĽԜ xét 

tuyԜn sinh ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng 

Nga; N3-TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi  vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 3556 - 3556 - c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 11  tháng 06  nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH  

THPT Cֲ  CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI  
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: LÊ TH  ֖CӻM TIÊN S֝  báo danh: 02082990 

 

Ngày sinh: 14/05/2003 Dân t֥ c: Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: THÀNH PH  ֜H  ֞CHÍ 

MINH 
S֝  CMND/CCCD: 079303029708 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Cֳ  Chi, Tp. H֟  Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Cֳ  Chi L p֧: 12A07 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:                 THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝ i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THCS Th֗ TrӸn 2 CC - S֝  28, ĽҼn֩g L° Vǫnh Huy, Khu ph ֝7, Th֗  TrӸn Cֳ  Chi, huy֓ n Cֳ  Chi 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3557 3557 3562 3555  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi 

Ľ·; nԒu th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c 

Ľ§nh dӸu (X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh 

dӸu 2 môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét 

tuyԜn sinh ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng 

Nga; N3-TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi  vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 3557 - 3557 - c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 11  tháng 06  nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH  

THPT Cֲ  CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI  
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: TRӹN NGUYԝN NGUYÊN 

TR N֘G 
S֝  báo danh: 02083074 

 

Ngày sinh: 07/04/2003 Dân t֥ c: Kinh Gi i֧ tính: Nam 

NҺi sinh: THÀNH PH  ֜H  ֞CHÍ 

MINH 
S֝  CMND/CCCD: 079203025147 

H  ֥khӼu TT: QuԀn Tân Phú, Tp. H֟ Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Cֳ  Chi L p֧: 12A07 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:                 THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝ i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THCS Th֗ TrӸn 2 CC - S֝  28, ĽҼn֩g L° Vǫnh Huy, Khu ph֝  7, Th֗  TrӸn Cֳ  Chi, huy֓ n Cֳ  Chi 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3560 3560 3563 3557  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi 

Ľ·; nԒu th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c 

Ľ§nh dӸu (X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh 

dӸu 2 môn L c֗h sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét 

tuyԜn sinh ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng 

Nga; N3-TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi  vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 3560 - 3560 - c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 11  tháng 06  nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH  

THPT Cֲ  CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI  
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: LÊ TH  ֖HOÀNG TÚ S֝  báo danh: 02083097 

 

Ngày sinh: 05/02/2003 Dân t c֥: Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: THÀNH PH  ֜H  ֞CHÍ 

MINH 
S֝  CMND/CCCD: 079303027971 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Cֳ  Chi, Tp. H֟  Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Cֳ  Chi L p֧: 12A07 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:                 THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝ i tҼn֯g: 06 Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 2 ņiԜm c֥ ng: 1 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THCS Th֗ TrӸn 2 CC - S֝  28, ĽҼn֩g L° Vǫnh Huy, Khu ph ֝7, Th֗  TrӸn Cֳ  Chi, huy֓ n Cֳ  Chi 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3561 3561 3563 3558  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi 

Ľ·; nԒu th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c 

Ľ§nh dӸu (X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh 

dӸu 2 môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét 

tuyԜn sinh ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng 

Nga; N3-TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi  vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ngày 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 3561 - 3561 - c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 11  tháng 06  nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH  

THPT Cֲ  CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI  
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: PHAN TH  ֖CӻM TÚ S֝  báo danh: 02083106 

 

Ngày sinh: 09/09/2003 Dân t֥ c: Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: THÀNH PH  ֜H  ֞CHÍ 

MINH 
S֝  CMND/CCCD: 079303014047 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Cֳ  Chi, Tp. H֟  Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Cֳ  Chi L p֧: 12A07 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:                 THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝ i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1 

ņ֗a ch֕  ĽiԜm thi: THCS Th֗ TrӸn 2 CC - S֝  28, ĽҼn֩g L° Vǫnh Huy, Khu ph ֝7, Th֗  TrӸn Cֳ  Chi, huy֓ n Cֳ  Chi 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3561 3561 3563 3558  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi 

Ľ·; nԒu th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c 

Ľ§nh dӸu (X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh 

dӸu 2 môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét 

tuyԜn sinh ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng 

Nga; N3-TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi  vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 3561 - 3561 - c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 11  tháng 06  nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH  

THPT Cֲ  CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI  
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: NGUYԝN TH  ֖KIM TUYԓN S֝  báo danh: 02083121 

 

Ngày sinh: 15/06/2003 Dân t֥ c: Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: THÀNH PH  ֜H  ֞CHÍ 

MINH 
S֝  CMND/CCCD: 079303012806 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Cֳ  Chi, Tp. H֟  Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Cֳ  Chi L p֧: 12A07 

Là h֙ c sinh h֙ c theo chҼҺng tr³nh:                 THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝ i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1.50 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THCS Th֗ TrӸn 2 CC - S֝  28, ĽҼn֩g L° Vǫnh Huy, Khu ph ֝7, Th֗  TrӸn Cֳ  Chi, huy֓ n Cֳ  Chi 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3562 3562 3564 3559  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi 

Ľ·; nԒu th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c 

Ľ§nh dӸu (X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh 

dӸu 2 môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét 

tuyԜn sinh ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng 

Nga; N3-TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi  vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 3562 - 3562 - c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 11  tháng 06  nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH  

THPT Cֲ  CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI  
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: NGUYԝN TH  ֖THӵO UYÊN S֝  báo danh: 02083129 

 

Ngày sinh: 03/05/2003 Dân t֥ c: Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: THÀNH PH  ֜H  ֞CHÍ 

MINH 
S֝  CMND/CCCD: 079303008887 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Cֳ  Chi, Tp. H֟  Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Cֳ  Chi L p֧: 12A07 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:                 THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝ i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 2 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THCS Th֗ TrӸn 2 CC - S֝  28, ĽҼn֩g L° Vǫnh Huy, Khu ph ֝7, Th֗  TrӸn Cֳ  Chi, huy֓ n Cֳ  Chi 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3562 3562 3564 3559  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi 

Ľ·; nԒu th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn c aֳ bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c 

Ľ§nh dӸu (X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh 

dӸu 2 môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét 

tuyԜn sinh ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng 

Nga; N3-TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi  vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 3562 - 3562 - c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 11  tháng 06  nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH  

THPT Cֲ  CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI  
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: NGUYԝN NG C֘ Tһ֨NG VÂN S֝  báo danh: 02082718 

 

Ngày sinh: 14/10/2003 Dân t֥ c: Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: THÀNH PH  ֜H  ֞CHÍ 

MINH 
S֝  CMND/CCCD: 079303008895 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Cֳ  Chi, Tp. H֟  Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Cֳ  Chi L p֧: 12A07 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:                 THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝ i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1.50 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Cֳ  Chi - T n֕h l֥  8, khu ph֝  1, Th֗  trӸn Cֳ  Chi, Huy֓ n Cֳ  Chi, TPHCM 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 3545 3545  3536 3537 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

           (*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi 

Ľ·; nԒu th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c 

Ľ§nh dӸu (X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh 

dӸu 2 môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét 

tuyԜn sinh ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng 

Nga; N3-TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi  vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 3545 - 3545 - c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 11  tháng 06  nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH  

THPT Cֲ  CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI  
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: LÊ TH  ֖TRÚC VY S֝  báo danh: 02083144 

 

Ngày sinh: 31/03/2003 Dân t֥ c: Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: THÀNH PH  ֜H  ֞CHÍ 

MINH 
S֝  CMND/CCCD: 079303015700 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Cֳ  Chi, Tp. H֟  Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Cֳ  Chi L p֧: 12A07 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:                 THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝ i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THCS Th֗ TrӸn 2 CC - S֝  28, ĽҼn֩g L° Vǫnh Huy, Khu ph ֝7, Th֗  TrӸn Cֳ  Chi, huy֓ n Cֳ  Chi 

Thông tin bài thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 3563 3563  3559 3556 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

           (*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi 

Ľ·; nԒu th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c 

Ľ§nh dӸu (X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh 

dӸu 2 môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙ n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét 

tuyԜn sinh ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng 

Nga; N3-TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 3563 - 3563 - c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 11  tháng 06  nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH  

THPT Cֲ  CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI  
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: NGUYԝN H N֞G YԑN S֝  báo danh: 02083172 

 

Ngày sinh: 18/02/2003 Dân t֥ c: Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: THÀNH PH  ֜H  ֞CHÍ 

MINH 
S֝  CMND/CCCD: 079303014034 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Cֳ  Chi, Tp. H֟  Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Cֳ  Chi L p֧: 12A07 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:                 THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝ i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1.50 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THCS Th֗ TrӸn 2 CC - S֝  28, ĽҼn֩g L° Vǫnh Huy, Khu ph ֝7, Th֗  TrӸn Cֳ  Chi, huy֓ n Cֳ  Chi 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 3564 3564  3560 3556 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

           (*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi 

Ľ·; nԒu th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c 

Ľ§nh dӸu (X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh 

dӸu 2 môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét 

tuyԜn sinh ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng 

Nga; N3-TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi  vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 3564 - 3564 - c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 11  tháng 06  nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH  

THPT Cֲ  CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI  
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: NGUYԝN TH  ֖NHһ ħ S֝  báo danh: 02083169 

 

Ngày sinh: 14/09/2003 Dân t֥ c: Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: THÀNH PH  ֜H  ֞CHÍ 

MINH 
S֝  CMND/CCCD: 079303014006 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Cֳ  Chi, Tp. H֟  Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Cֳ  Chi L p֧: 12A07 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:                 THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝ i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THCS Th֗ TrӸn 2 CC - S֝  28, ĽҼn֩g Lê Vǫnh Huy, Khu ph ֝7, Th֗  TrӸn Cֳ  Chi, huy֓ n Cֳ  Chi 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 3564 3564  3560 3556 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

           (*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi 

Ľ·; nԒu th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c 

Ľ§nh dӸu (X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh 

dӸu 2 môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét 

tuyԜn sinh ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng 

Nga; N3-TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi  vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 3564 - 3564 - c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 11  tháng 06  nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 


